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	QUỐC HỘI KHOÁ XIV

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017


BÁO CÁO TÓM TẮT

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ
về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 

(Tóm tắt từ Báo cáo số 860/BC-UBVĐXH14 ngày 20/10/2017)


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Ủy ban về các vấn đề xã hội đã gửi Báo cáo số 860/BC-UBVĐXH14 thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Báo cáo chính gồm 4 phần, 18 trang, 66 chú thích và có 4 phụ lục kèm theo. 

Ủy ban về các vấn đề xã hội cơ bản tán thành với Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, thống nhất về đánh giá việc thực hiện 7 mục tiêu và 22 chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và việc thực hiện Luật bình đẳng giới. Trong khuôn khổ báo cáo tóm tắt, Ủy ban về các vấn đề xã hội xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả đạt được
 (1) Hệ thống pháp luật về bình đẳng giới (BĐG) được xây dựng và cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. 

(2) Hoạt động lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình xây dựng pháp luật ngày càng được quan tâm; số lượng các văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép giới tăng dần qua các năm, chất lượng ngày càng được nâng cao, tạo cơ sở quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công tác BĐG. Đặc biệt, khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực, việc xem xét tác động về giới được thực hiện ngay từ quy trình đề xuất chính sách.  
(3) Hoạt động giáo dục, tuyên truyền đạt được kết quả đáng kể. Nhận thức về BĐG trong cán bộ, nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực. Mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được gắn kết, củng cố.
(4) Khoảng cách giới giữa nam và nữ trong các lĩnh vực dần được thu hẹp, thể hiện:
- Trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm: nhìn chung, phụ nữ được khuyến khích tham gia các hoạt động kinh tế, khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp. Phụ nữ nghèo, phụ nữ ở khu vực nông thôn được hỗ trợ vay vốn, tiếp cận tín dụng. Thu nhập của lao động nữ được cải thiện. Phụ nữ tham gia tích cực vào thị trường lao động Mặc dù tuổi nghỉ hưu chênh lệch 5 tuổi, nhưng tuổi bình quân khi nghỉ hưu của lao động nữ (54 tuổi) chỉ thấp hơn khoảng 3 tuổi  so với lao động nam (57 tuổi).

- Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và dân số: điều kiện sống của phần lớn phụ nữ và trẻ em gái hiện nay đã được cải thiện so với trước đây do kiến thức về chăm sóc sức khỏe được nâng lên, cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn trước. Tuổi thọ trung bình tăng. Các chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế liên quan đến phụ nữ và  trẻ em đều có kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em;  chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới ngày càng được quan tâm.
- Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: hầu như không còn sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ biết đọc, biết viết và tỷ lệ nhập học ở tất cả các cấp học giữa nam và nữ, đáng lưu ý là tỷ lệ nữ theo học cao đẳng và đại học cao hơn so với tỷ lệ này của nam.
- Trong lĩnh vực chính trị : Số lượng phụ nữ tham gia hoạt động chính trị và ở các vị trí lãnh đạo tăng lên với chất lượng, hiệu quả cao hơn. Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng tăng rõ rệt. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nữ đại biểu HĐND cả 3 cấp đều cao hơn nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, lần đầu tiên nước ta có Chủ tịch Quốc hội là nữ. Số lượng phụ nữ nỗ lực vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội ngày càng nhiều. 
- Trong gia đình, vai trò, vị thế của phụ nữ cũng có sự thay đổi tích cực hơn, phụ nữ đóng góp nhiều hơn vào nguồn thu nhập của gia đình, tham gia vào các quyết định trong gia đình, nam giới đã quan tâm, chia sẻ nhiều hơn công việc gia đình. 
- Trong các lĩnh vực khác cũng có những tiến bộ đáng ghi nhận
2. Tồn tại, hạn chế
(1) Tình trạng ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, chưa đủ, có văn bản thiếu tính khả thi hoặc khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện hoặc chậm được điều chỉnh, thay thế cho phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.  

(2) Sự thiếu chủ động của nhiều cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định trong việc xác định, đánh giá tác động giới đối với các chính sách; báo cáo lồng ghép giới còn mang tính hình thức; chưa bảo đảm sự tham gia của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về BĐG; các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ, ngành và địa phương chưa chú trọng lồng ghép vấn đề BĐG. 

(3)  Trong bối cảnh xã hội hiện nay, phụ nữ và trẻ em gái về cơ bản vẫn thiệt thòi và yếu thế hơn so với nam giới. Chính vì điều này cũng dễ dẫn đến nhận thức sai lầm cho rằng BĐG là vấn đề của phụ nữ. Các hoạt động liên quan đến BĐG chủ yếu vẫn là phụ nữ tham gia, việc tham gia, ủng hộ của nam giới còn hạn chế. 

(4) Giữa quy định của pháp luật và việc thực hiện còn có khoảng cách, cụ thể:

-  Lao động nữ khó khăn hơn trong tiếp cận cơ hội việc làm tốt, lựa chọn ngành nghề và vị trí việc làm. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chênh lệch đáng kể giữa nam và nữ. Đa số lao động nữ làm việc trong những ngành, nghề thâm dụng lao động, trình độ chuyên môn thấp, thiếu bền vững hoặc làm việc trong khu vực phi chính thức mà điều kiện vệ sinh, an toàn lao động không đảm bảo, không tham gia hay thụ hưởng các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế).  Tỷ lệ lao động nữ đã qua đào tạo thấp hơn nam; thất nghiệp, thiếu việc làm nhiều hơn nam. Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của nam giới cao hơn so với nữ giới ở tất cả các nhóm chuyên môn kỹ thuật, chênh lệch lớn ở nhóm chuyên môn kỹ thuật cao. Việc tiếp cận đất đai của phụ nữ còn hạn chế. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải đối mặt với nhiều rào cản. 
Số lượng lao động hưởng chính sách BHXH 1 lần và bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng gia tăng. Trong số lao động nữ, nhóm lao động trẻ có tuổi đời dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 70%. Một số doanh nghiệp tìm cách chấm dứt hợp đồng lao động sau tuổi 35, trong đó, tỷ lệ nữ có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực thâm dụng lao động, có đông nữ làm việc. Bên cạnh đó, chênh lệch về tuổi nghỉ hưu cũng dẫn đến chênh lệch về hưởng lương hưu của nam và nữ khi hết tuổi lao động.
- Vẫn còn khoảng cách giới về giáo dục và y tế giữa các khu vực, vùng miền và các nhóm dân tộc. Tỷ số giới tính khi sinh mặc dù vẫn trong tầm kiểm soát, song xu hướng vẫn tăng và có sự không đồng đều giữa các vùng miền. Còn khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ ở miền núi, nông thôn và thành thị. Ở một số lĩnh vực, việc chăm sóc sức khỏe cho nam giới cần phải được quan tâm hơn. Số lượng nữ di cư vẫn lớn hơn khá nhiều so với nam, còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ.
- Còn khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục, đào tạo giữa các nhóm dân tộc, các khu vực, vùng miền, đặc biệt hiện tượng tái mù chữ còn xảy ra ở một số vùng miền núi và đồng bào dân tộc; tình trạng trẻ em bỏ học sớm, bạo lực học đường còn tiếp diễn; khoảng cách giới  lớn trong tiếp cận giáo dục đối với nhóm trên tuổi 50.
- Trong lĩnh vực chính trị, mặc dù các tỷ lệ có xu hướng tăng nhưng đều chưa đạt chỉ tiêu. Nhìn chung, số phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là cấp trưởng, so với nam giới còn khoảng cách rất xa, có lĩnh vực có biểu hiện giảm trong các năm gần đây.
- Phụ nữ vẫn chịu gánh nặng “kép” về công việc xã hội và chăm sóc gia đình.
- Tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, mua bán phụ nữ, trẻ em; xâm hại tình dục trẻ em; tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống..là các vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.
(5) Nội dung Báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành chưa tập trung phân tích sâu sắc các kết quả đạt được, chưa cung cấp các số liệu cần thiết để đánh giá cũng như chưa đề ra lộ trình thực hiện các giải pháp, chưa tách biệt rõ giải pháp ngắn hạn và dài hạn, số liệu còn chưa thống nhất. Nhiều số liệu chưa thống kê được đã tiếp diễn qua nhiều năm, số lượng các chỉ tiêu thu thập không đủ phân tổ và chưa thu thập được còn rất lớn.Điều kiện ngân sách cắt giảm trong khi chưa đánh giá hiệu quả hoạt động của các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Một số bộ chưa xác định rõ trách nhiệm báo cáo chỉ tiêu được phân công thu thập trên toàn quốc với chỉ tiêu riêng trong ngành mình. 
(6) Công tác thanh tra, kiểm tra về BĐG còn hình thức, kết quả hạn chế.
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
(1) Nhận thức về BĐG trong một số bộ phận nhân dân và cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc và toàn diện trong khi các rào cản liên quan đến vai trò truyền thống của phụ nữ trong gia đình, định kiến giới vẫn tồn tại.

(2) Cấp uỷ và chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến công tác phụ nữ cũng như lĩnh vực BĐG, chưa chỉ đạo thực hiện quyết liệt, còn biểu hiện coi công tác phụ nữ cũng như BĐG là trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. 

(3) Việc bố trí đủ cán bộ làm công tác BĐG và hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên trong nhiều năm qua đều đánh giá là chưa đạt. Đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa kiêm nhiệm, thiếu tính ổn định. Cán bộ làm công tác BĐG và cán bộ hoạch định chính sách tại bộ, ngành, địa phương còn thiếu kiến thức và kỹ năng phân tích giới, lồng ghép giới. Cán bộ làm công tác thống kê ở các cơ quan, tổ chức còn thiếu, yếu về chất lượng, được bố trí không đúng chuyên ngành, kiêm nhiệm hoặc không ổn định. Việc bồi dưỡng kiến thức về BĐG cho đội ngũ thanh tra viên của ngành lao động - thương binh và xã hội chưa kịp thời. 
(4) Trong tình hình ngân sách khó khăn, kinh phí bố trí cho Chương trình quốc gia về BĐG có xu hướng giảm dần; nhiều địa phương chủ yếu dựa vào kinh phí từ Chương trình quốc gia về BĐG, ngân sách cấp huyện dành cho hoạt động này rất eo hẹp, phần kinh phí cho xã khoảng 2-3 triệu đồng/năm hoặc được lồng ghép trong các khoản kinh phí khác. 
(5) Khó khăn trong công tác thống kê tách biệt giới tính cũng dẫn đến thiếu dữ liệu cần thiết, tin cậy về giới để phân tích, lồng ghép giới, hoạch định chính sách.
(6) Chênh lệch về tuổi nghỉ hưu dẫn đến chênh lệch về tuổi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm của nam và nữ vẫn là rào cản lớn nhất trong việc thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở tất cả các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, thiếu quy định của pháp luật bảo vệ lao động nữ trong khu vực phi chính thức, trách nhiệm thu thập, báo cáo thống kê đối với một số chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia chưa cụ thể.
(7) Một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, ngại phấn đấu, chưa vượt khó vươn lên làm ảnh hưởng đến việc học tập và nâng cao trình độ của bản thân.

4. Một số thách thức đối với vấn đề bình đẳng giới 

(1) Thách thức về nguy cơ tụt hậu: Vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng thế giới về BĐG không ổn định và đang có xu hướng tụt giảm. 

(2) Thách thức từ biến đổi khí hậu: Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng tồi tệ nhất từ các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, trong đó, người nghèo, phụ nữ và trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất. 
(3) Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ đưa đến những cơ hội cho phụ nữ nhưng khá nhiều dự báo cho thấy, lao động nữ làm những công việc giản đơn, trong những nghề có tiền lương thấp sẽ chịu nhiều tác động bất lợi, dễ bị mất việc làm do sự thay thế công nghệ nhất. 
(4) Ngoài ra, còn có các thách thức khác như: hệ quả của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; việc bảo đảm an sinh tuổi già đối với nhóm lao động nữ làm việc trong khu vực không chính thức; nhóm lao động rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội sớm khi hết tuổi lao động không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hoặc mức hưởng rất thấp, nhóm lao động nữ được hưởng lương hưu nhưng mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ít trong điều kiện đảm bảo cân đối quỹ bảo bảo hiểm xã hội; cam kết thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững...
5.  Một số kiến nghị

a)  Đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thúc đẩy việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng pháp luật; trong quá trình việc xem xét, quyết định ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội; quan tâm khía cạnh giới trong hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật và việc đảm bảo BĐG thực chất theo mục tiêu BĐG.

b) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các  giải pháp đã đề ra trong Báo cáo của Chính phủ, kết hợp với rà soát và xem xét thực hiện các kiến nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong các Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu BĐG hằng năm, cần làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, quy định chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng. Đồng thời:
(1) Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về BĐG và Bộ chỉ tiêu thống kê giới quốc gia phản ánh được bức tranh tổng thể về BĐG thực chất, không hạ thấp các chỉ tiêu về BĐG và cần tích hợp những vấn đề liên quan đến nam giới để đưa ra các chỉ tiêu phù hợp; chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống BLGĐ làm cơ sở cho đề xuất sửa đổi Luật này; nghiên cứu, đánh giá tác động giới của việc thực hiện cách tính lương hưu đối với lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018  và kịp thời đề xuất các phương án, lộ trình phù hợp.

(2) Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong quy trình xây dựng pháp luật, trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ban hành các biện pháp thúc đẩy BĐG trong các lĩnh vực; sớm hoàn thành công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về BĐG; sớm ban hành văn bản pháp luật thay thế các thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong lĩnh vực này…
(3) Lựa chọn ưu tiên và tập trung ngân sách thực hiện một số chỉ tiêu trong các năm tiếp theo để đảm bảo kết thúc Chiến lược mục tiêu quốc gia về BĐG đạt một số kết quả khả quan; tận dụng nguồn hỗ trợ quốc tế thông qua việc lồng ghép hoạt động vào các chương trình, dự án được tài trợ.

(4) Chỉ đạo, rà soát, công bố thống nhất số liệu, phân công rõ trách nhiệm thống kê, phân tích số liệu về chỉ số giới; đa dạng hóa các số liệu thống kê, không nên chỉ đưa ra các số liệu thống kê mang tính đặc trưng của nữ giới mà nên có chỉ số mang tính trung tính về giới.
Ngoài ra, Ủy ban cũng đề xuất các kiến nghị liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực nữ, công tác truyền thông, thay đổi hành vi, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
 Bên cạnh đó, trong báo cáo số 860/BC-UBVĐXH14, Ủy ban cũng có các kiến nghị đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Ủy ban về các vấn đề xã hội  xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội./.
ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI




